
STT NGÀNH ĐỊA CHỈ CƠ QUAN
1 Nguyễn Thị Phương Hoa BVTV Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
2 Phạm Thị Hoài BVTV
3 Đinh Đức Huy BVTV 9B Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
4 Nguyễn Thị Huyền BVTV 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Dakao Quận 1, TP HCM
5 Nguyễn Thị Nhật Phương BVTV 28, Mạc Đỉnh Chi, Q1
6 Hồ Lệ Quyên BVTV 28 Mạc Đĩnh Chi, P. DaKao, Q1, TP HCM
7 Hoàng Thị Thiên Thanh BVTV
8 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh BVTV
9 Hồ Thiên Thao BVTV

10 Nguyễn Thị Thúy BVTV 9/621 XL Hà Nội, P. linh trung, Q. Thủ Đức TP HCM
11 Võ Thị Bảo Trang BVTV 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP HCM
12 Đặng Thanh Tuấn BVTV
13 Nguyễn Thị Thanh Xuân BVTV
14 Nguyễn Phi Cường CN
15 Phạm Minh Hiếu CN 40 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q1
16 Lê Ngọc Long CN
17 Nguyễn Hạ Mai CN Xã Tân Mỹ Chánh, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang
18 Châu Thị Thu Ngà CN
19 Lê Phương Thảo CN Khu phố Trung Lương, phường 10. Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
20 Nguyễn Công Thật CN
21 Nguyễn Ngọc Thanh Yên CN Bình Thắng, Hiệp Thắng, Dĩ An Bình Dương
22 Nguyễn Thị Diệu Ánh CNCBLS
23 Dương Tấn Cường CNCBLS
24 Nguyễn Văn Diệu CNCBLS
25 Hồ Nam CNCBLS Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
26 Đào Thị Kim Nhung CNCBLS
27 Lê Sáng CNCBLS Bến Lức - Long An
28 Ngô Văn Bình CNSH 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM
29 Phan Quốc Đĩnh CNSH
30 Lê Thị Hải Hà CNSH Số 4, Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
31 Nguyễn Hoàng Hải CNSH 9/621 Xa Lộ Hà Nội, P.Linh Trung Quận Thủ Đức, TP HCM
32 Dương Thị Hồng Hạnh CNSH ấp 8, Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước
33 Lê Thị Mai Hoa CNSH 18 Ung Văn Khiêm, TP Long Xuyên, An Giang
34 Đoàn Thị Hòa CNSH
35 Trương Minh Hòa CNSH Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
36 Đặng Xuân Hùng CNSH Số 6, Phùng Khắc Khoan, P. DDakao, Q.1 Tp HCM
37 Đinh Thị Thu Hường CNSH
38 Phan Thị Mỵ Lan CNSH Số 1, Phạm Văn Hai, P1, Q. Tân Bình
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39 Nguyễn Thị Mỹ Phương CNSH
40 Mai Thị Thủy CNSH
41 Tô Thị Nhã Trầm CNSH KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP HCM
42 Phan Lê Tư CNSH
43 Trương Nguyễn Phương Vi CNSH
44 Nguyễn Hồng Duy CNTP Khu 3, TT Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang
45 Huỳnh Thị Bích Hạnh CNTP
46 Vũ Thị Hường CNTP
47 Lê Vũ Ái Linh CNTP
48 Trần Đại Nhựt CNTP 14/10 Ấp Đông, Xx Tới Tham, Thôn Hooc Môn, TP HCM
49 Nguyễn Thị Mỹ Nương CNTP
50 Nguyễn Hoài Trân CNTP
51 Đoàn Bạch Hải Vân CNTP 42 VSIP 1 Thuận An, Bình Dương
52 Nguyễn Thị Thúy Anh KHCT 171-175 Hàm Nghi- Quận I, TP. HCM
53 Trịnh Xuân Bình KHCT Xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
54 Kiều Tấn Đạt KHCT 134 đường 21/8, P. Phước Mỹ, TP PR - TC, Ninh Thuận
55 Phan Thị Duyên KHCT
56 Trần Thị Mỹ Hạnh KHCT 12 Phùng Khắc Khoan, P. ĐaKao, Q1 TP HCM
57 Nguyễn Thị Hoàng KHCT 1597 Pham Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai
58 Dương Thị Kim Hồng KHCT
59 Nguyễn Ngọc Lâm KHCT 298 Hùng Vương, TT Ia Kha - IaGiai - Gia Lai
60 Lê Thị Trúc Lệ KHCT
61 Phan Hồng Luân KHCT Tân An, Iasao, Iagrai, Gia Lai
62 Đào Thị Lý KHCT Số 10 Phạm Đình Hổ, TP PR - TC, Ninh Thuận
63 Đặng Hữu Nghĩa KHCT
64 Nguyễn Trọng Nghĩa KHCT
65 Nại Thanh Nhàn KHCT
66 Đỗ Thị Nhạn KHCT
67 Nguyễn Thị Nhạn KHCT
68 Lê Minh Nhật KHCT
69 Lê Thị Cẩm Nhung KHCT 03, Quang Trung, P2, TP Bảo Lộc, Lâm đồng
70 Trần Thị Kiều Oanh KHCT
71 Trương Chí Thành KHCT 816, đường CMT8, P4, Tx Tây Ninh
72 Phan Bá Tùng KHCT
73 Trần Thanh Tuyền KHCT Kp6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM
74 Lê Thị Mỹ Uyên KHCT
75 Nguyễn Trọng Minh Khiêm KTCK
76 Đinh Tuấn Anh KTNN 30 Trần Phú, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
77 Nguyễn Thị Kim Anh KTNN TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
78 Trần Đình Chương KTNN 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, Bình Định
79 Phan Lê Duy Cường KTNN 2 Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng
80 Nguyễn Việt Hải Đăng KTNN Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân Uyên - Bình Dương
81 Bùi Tiến Đạt KTNN
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82 Phạm Thị Điệp KTNN
83 Bùi Việt Đức KTNN
84 Đỗ Việt Dũng KTNN
85 Hồ Tấn Hồng Hà KTNN
86 Võ Thị Ánh Hồng KTNN 02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai
87 Đào Hải Hùng KTNN 94 Trường Sơn, Yên Thế, Pleiku, Gia Lai
88 Phan Đình Hùng KTNN
89 Đoàn Thị Mai Hương KTNN 41 Sương Nghuyệt Ánh, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng
90 Lương Mai Nhất Linh KTNN
91 Nguyễn Thanh Lợi KTNN 671 Hùng Vương, TT Di Linh, Lâm Đồng
92 Lê Thị Hồng Mai KTNN
93 Nguyễn Thị Liên Minh KTNN 43 Đinh Tiên Hoàng , P. Đakao, Q1, TP HCM
94 Phan Việt Ngữ KTNN
95 Nguyễn Hoài Nhân KTNN 14 - 16 Trần Phú, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng
96 Đỗ Quốc Phong KTNN 31 Đinh Tiên Hoàng, P2, Đà Lạt, Lâm Đồng
97 Trần Phi Phong KTNN
98 Lầu Tắc Phu KTNN
99 Nguyễn Thị Bích Phượng KTNN

100 Nguyễn Thị Quỳnh KTNN 1101 Tổ 21, Khu 5, ấp 2, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
101 Trần Thị Tuyết Sang KTNN
102 Kiều Ngọc Tài KTNN 24 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
103 Huỳnh Kim Thạch KTNN
104 Mai Văn Thắng KTNN 04 Quang Trung, PleiKu, Gia Lai
105 Nguyễn Thị Đan Thanh KTNN
106 Trần Quốc Thông KTNN 13 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận
107 Trần Văn Thống KTNN Số 2 Hùng Vương, Phan Rang, Ninh Thuận
108 Phạm Thị Thu Thủy KTNN
109 Nguyễn Văn Tiến KTNN Ninh Chữ, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
110 Dương Huyền Trang KTNN
111 Trịnh Thùy Trang KTNN
112 Nguyễn Thị Kim Tuyền KTNN
113 Nguyễn Khắc Hoàng Vinh KTNN
114 Bùi Nguyễn Thế Kiệt LH Đường Rừng Sác, xã An Thới Đông, Cần Giờ, Tp HCM
115 Trần Huy Luân LH
116 Lê Thanh Sang LH Đường Rừng Sác, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM
117 Trần Thị Bé Bảy NTTS Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
118 Nguyễn Văn Chấm NTTS
119 Phan Tấn Cường NTTS Ấp Phước Thạnh, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre
120 Lâm Văn Điểm NTTS
121 Mai Văn Đoan NTTS 155 Lý Thường Kiệt , Khóm 7, P6, TP HCM
122 Hứa Khôn Hà NTTS Km 2195, QL1a, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu
123 Nguyễn Trung Hòa NTTS Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
124 Lê Thị Hồng NTTS Ấp 1, Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
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125 Nguyễn Thanh Hồng NTTS Km 2195 ấp An Khoa, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu
126 Đào Thị Thanh Huê NTTS 521/1 Hoàng Văn Thụ. P4, Q. Tân Bình, TP HCM
127 Ngô Hoàng Kha NTTS 103A, Phạm Ngọc Hiển, P5, Tp Cà Mau
128 Võ Quốc Khánh NTTS Khu hành chính, ấp 1, TT Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu
129 Nguyễn Đăng Khoa NTTS
130 Huỳnh Thái Quế Khương NTTS
131 Phan Văn Công Luận NTTS Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
132 Lê Huỳnh Mi NTTS
133 Ngô Lâm Trung Nguyên NTTS
134 Trần Long Nguyên NTTS Thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang
135 Huỳnh Ngọc Nhã NTTS Số 167A ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc Trăng
136 Lê Trung Nhân NTTS 20A Nguyễn Tất Thành, P8, Tp Cà Mau
137 Hàn Thanh Phong NTTS Xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau
138 Huỳnh Thanh Phong NTTS
139 Trương Hồng Phong NTTS đường Trương Định, KP. Xóm Gò 2, TT. Tân Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang
140 Võ Thị Ngọc Quyến NTTS 133 Lý Thường Kiệt, phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang
141 Lê Văn U Thanh NTTS Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
142 Mã Chí Thọ NTTS Ấp Notom, xã Hòa Đồng, TX Vĩnh Châu
143 Trần Văn Toàn NTTS
144 Nguyễn Văn Trận NTTS
145 Nguyễn Quang Trí NTTS 68 Phan Thanh Giản, phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
146 Trương Văn Triều NTTS Ấp 1, TT Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu
147 Võ Minh Triều NTTS Km 1968 Khu phố Trung Cường, P10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
148 Đặng Thị Quyên Trinh NTTS 68 Phan Thanh Giản, phường 3, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
149 Doãn Ngọc Trung NTTS
150 Lê Văn Trung NTTS Số 87, đường 30/4, phường 3, TP Bến Tre, Bến Tre
151 Nguyễn Thanh Trung NTTS Khu phố Thanh Xuân, P5, Tp Tân An, Long An
152 Trần Phạm Trung NTTS
153 Lê Nhật Trường NTTS
154 Lưu Trọng Truyền NTTS QL 1A, KP. Trung Lương. P10, TP. Mỹ Tho, TGiang
155 Phan Thụy Minh Uyên NTTS Số 1A đường Huỳnh Hữu Thông, P3, Tp Tân An, Long An
156 Nguyễn Đình Văn NTTS Số 16, Vành Đai 2, P.9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
157 Vương Thanh Vũ NTTS Đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
158 Phạm Kim Xuân NTTS 46 Song Hành, Q2, TP HCM
159 Hoàng Ngọc Anh QLMT Tổ 4, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai
160 Nguyễn Xuân Minh Anh QLMT ssos 64/2A đường 17, Kp5, F. Linh Trung, Q.Thủ Đức, Q9, TP HCM
161 Đoàn Võ Hồng Diễm QLMT 3028 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
162 Nguyễn Thùy Dung QLMT
163 Vũ Thị Thùy Dương QLMT
164 Nguyễn Thúy Hằng QLMT Đường Đồng Khởi, P. Tâm Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
165 Lê Thị Ngọc Hạnh QLMT
166 Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh QLMT Đường Đồng Khởi, P. Tân hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
167 Đồng Ngọc Hiền QLMT



STT NGÀNH ĐỊA CHỈ CƠ QUANHỌ VÀ TÊN

168 Đào Sỹ Hiệp QLMT KP 4, đường Đồng Khởi, Tân Hiệp, Biên Hòa
169 Nguyễn Phi Hiếu QLMT 690 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai
170 Nguyễn Trung Hiếu QLMT
171 Trịnh Xuân Hòa QLMT
172 Nguyễn Văn Hoàng QLMT TT Phú Hòa Chưpah, Gia Lai
173 Nguyễn Phi Hùng QLMT Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai
174 Nguyễn Nhật Uyên Khanh QLMT Khu phố 4, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
175 Nguyễn Phạm Quang Khánh QLMT 26 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, Krông Pa
176 Văn Ngọc Minh QLMT 520 đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
177 Lê Hoàng Nam QLMT 907 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang
178 Nguyễn Đức Nam QLMT
179 Trần Đình Nghị QLMT 27/9 Nguyễn An Ninh, P8, Mỹ Tho, Tiền Giang
180 Đăng Quang Nhật QLMT
181 Nguyễn Thị Quỳnh Như QLMT
182 Trương Thế Phú QLMT
183 Phạm Tài QLMT
184 Diệp Văn Tâm QLMT 10/31 Nguyễn Trãi, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang
185 Nguyễn Minh Tâm QLMT 36 Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ THo, tỉnh Tiền Giang
186 Lê Văn Thắng QLMT 126 Lê Thánh Tôn, Tp PleiKu, Gia Lai
187 Trần Công Thọ QLMT
188 Nguyễn Thành Thoại QLMT 184 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, Đak Đoa, Gia Lai
189 Nguyễn Thị Thanh Thủy QLMT KP4, Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
190 Nguyễn Thị Thu Thủy QLMT
191 Trần Ngọc Tiến QLMT Số 02, đường Hai Bà Trưng, Tp PleiKu, tỉnh Gia Lai
192 Phan Thành Tin QLMT
193 Huỳnh Thanh Trà QLMT KDC13, TT Sơn Tịnh, huyện Sơn Tụ, tỉnh Quảng Ngãi
194 Nguyễn Anh Tuấn QLMT
195 Nguyễn Anh Tuấn QLMT
196 Thái Anh Tuấn QLMT
197 Dương Thị Hồng Vân QLMT
198 Nguyễn Quốc Vương QLMT 81 Hùng Vương, P. Tây Sơn, TP PleiKu, Gia Lai
199 Tạ Công Vương QLMT 75 Lê Lợi , TT Kbang, huyện Kbang, Gia Lai
200 Lê Việt Bảo TY 176 Hai Bà Trưng, Quận 9
201 Vũ Thanh Bình TY Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
202 Đỗ Cao Chí TY 151 Lý Thường Kiệt, P7, Q11, TP HCM
203 Hồ Thị Kim Cúc TY
204 Nguyễn Thị Kim Cúc TY 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Q. Tân Bình, TP HCM
205 Phạm Thị Anh Đào TY 29, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Q1
206 Bùi Hữu Dũng TY
207 Nguyễn Thị Kim Duyên TY 330 Võ Văn Ngân, Bình thọ, Thủ Đức
208 Đặng Minh Hải TY 29, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Q1
209 Lê Vĩnh Nguyên Hân TY 133 Lý Thường Kiệt, phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang
210 Lưu Nguyệt Hằng TY
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211 Đặng Văn Hướng TY 151 Lý Thường Kiệt, P7, Q11, TP HCM
212 Nguyễn Ngọc Khuyên TY KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
213 Lê Thị Nga TY Xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
214 Lê Thị Ngọc Ngà TY
215 Hoàng Thị Kim Ngân TY Lô II - 2 KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
216 Đặng Quỳnh Như TY
217 Trần Thị Mỹ Phúc TY
218 Lê Thị Yến Phương TY
219 Võ Thanh Phương TY 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận 1, TP. HCM
220 Nguyễn Phước Xuân Sơn TY 521/1 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
221 Nguyễn Thị Thi TY 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, q. Tâm Bình, TP HCM
222 Nguyễn Quang Thông TY Llo I5, 3a, Khu công nghệ cao TP HCM 9, TP HCM
223 Đoàn Thanh Thụy TY
224 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TY
225 Huỳnh Việt Hoài Trung TY 187 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3
226 Trần Đức Trung TY 521/1 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
227 Phạm Thị Thanh Tuyền TY
228 Trần Thị Tuyết Vân TY đường 3/2, TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
229 Huỳnh Phi Vũ TY
230 Ngô Đức Vũ TY
231 Nguyễn Thị Hồng Yến TY 30 Nguyễn Văn Nghi phường 5, Gò Vấp
232 Nguyễn Thụy Hoàng Yến TY 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM


